
TT Họ và tên Chức vụ CSGD đang công tác Điện thoại Tài khoản Ghi chú

1 Vũ Thị Hà HT THTT Kon Dơng số 1 0979054599 vuha67@gmail.com

2 Đinh Như Quỳnh PHT THTT Kon Dơng số 1 0367576107 nhuquynhmangyang@gmail.com

3 Phạm Thị Tuyết HT THTT Kon Dơng số 2 0965405799 phamtuyet1969@gmail.com

4 Mai Văn Cường PHT THTT Kon Dơng số 2 0984224744 vancuongmangyang76@gmail.com

5 Hà Thị Minh Châu HT TH Hra số 1 096251367 hathiminhchau70@gmail.com

6 Phạm Văn Công PHT TH Hra số 1 0348944170 phamvanconghra@gmail.com

7 Trần Trọng Bình PHT TH Hra số 1 0969274414 1968binh@gmail.com

8 Lê Thị Kim Quy HT TH Hra số 2 0395745605 lekimquy1967@gmail.com

9 Phạm Thị Thân PHT TH Hra số 2 0966445879 thantuyen68@gmail.com

10 Đặng Thị Tuyết Sương PHT TH Hra số 2 0387014078 dangttsuong@gmail.com

11 Nguyễn Thị Hồng Lợi HT TH Ayun số 1 0977850539 hongloi1968@gmail.com

12 Kiều Thị Thanh PHT TH Ayun số 1 0876618739 kieuthanh1969@gmail.com

13 Nguyễn Ngọc Tâm PHT TH Ayun số 1 0385894705 nguyenngoctamayun1@gmail.com

14 Hà Thị Xuân PHT TH Ayun số 2 0967251973 xuanhathudongayun2@gmail.com

15 Lê Xuân Trường PHT TH Ayun số 2 0972819445 truonglexuan2019@yahoo.com

16 Nguyễn Thị Oanh HT TH Đak Djrăng 09655 22226 nguyenthioanh_gl@yahoo.com

17 Lê Thị Ánh Tuyết PHT TH Đak Djrăng 09896 67814 anhtuyet787@gmail.com

18 Nguyễn Thị Thủy PHT TH Đak Djrăng 03328 11179 nguyenthuy9175@gmail.com

19 Nguyễn Văn Tuyển HT TH Lơ Pang 0985575676 tuyenvan1967@gmail.com

20 Trần Thị Hoa PHT TH Lơ Pang 0989648313 hoatoanmangyang@gmailcom

21 Vũ Thị Hợi PHT TH Lơ Pang 0367900289 vuhoidy@gmail.com

22 Hoàng Quốc Bửu PHT TH Kon Thụp 0982831126 hoangquocbuu1966@gmail.com

23 Chu Thị Vinh PHT TH Kon Thụp 0974947517 chuvinh1976@gmail.com 

24 Đào Văn Tuy PHT TH Kon Thụp 0333002739 daovantuykonthup@gmail.com 

25 Trần Văn Hiệu PHT TH Đê Ar 0976116077 tvhkcmygl@gmail.com

26 Nguyễn Ngọc Anh PHT TH Đê Ar 0335760478 nguyenngocanh1479@gmail.com

27 Hà Văn Lập PHT TH Đê Ar 0984039310 havanlap040168@gmail.com
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28 Nguyễn Văn Vấn HT TH Kon Chiêng 0869546309 vanhts2@gmail.com

29 Võ Công Trường PHT TH Kon Chiêng 0963200379 congtruong2003@gmail.com

30 Hngêch PHT TH Kon Chiêng 0963152827 hngech01011965@gmail.com

31 Nguyễn Thị Liên PHT TH&THCS Đak Ta Ley 0984836567 lienthai76@gmail.com

32 Nguyễn Đình Chí PHT TH&THCS Đak Ta Ley 0988435677 nguyendinhchi76@gmail.com

33 Lê Thiên Thịnh PHT TH&THCS Đak Jơ Ta 0868071275 thinhsaomai.mangyang@gmail.com

34 Lê Thị Hằng PHT TH&THCS Đăk Yă 0968151135 hangdaktaley@gmail.com

35 Nguyễn Viết Bắc PHT TH&THCS Đăk Trôi 0982907677 bacdt77@gmail.com

36 Nguyễn Văn Hân HT TH&THCS Kon Chiêng 0979790108 nguyenhan70@gmail.com

37 Siu Hnoih PHT TH&THCS Kon Chiêng 0374774265 siuhnoih78@gmail.com
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